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CHUYÊN MÔN

1 Hoàng Thị Kim Anh 04/10/1991 Gia Lai 064191011533 28/06/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 001 X X

2 Đào Thị Sao Chi 23/09/1995 Nghệ An 040195010021 04/02/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 002 X X

3 Nguyễn Hữu Đan 02/05/1997 Đắk Lắk 054097007864 27/12/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 003 X X

4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/04/2002 Đắk Lắk 066302017085 02/07/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 004 X X

5 Trần Đăng Khoa 14/01/1997 Đồng Nai 070097005972 10/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 005 X X

6 Ngô Quốc Luật 18/06/1989
Khánh 

Hòa
056089008643 25/03/2025 Bộ Công an Việt Nam 006 X X

7 Đỗ Anh Minh 20/04/1994 Thanh Hóa 038094046129 30/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 007 X

8 Lê Văn Nam 15/10/1987 Đà Nẵng 049087009992 27/12/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 008 X X

9 Đỗ Thị Kiều Nguyên 25/05/1994 Phú Thọ 026194002910 12/05/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 009 X X

10 Nguyễn Xuân Nhất 29/04/1994 Gia Lai 052094016904 15/01/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 010 X X

11 Nay H Nhoet 28/06/1993 Gia Lai 064193010571 04/06/2025 Bộ Công An Việt Nam 011 X X

12 Ma Seo Phong 12/02/1989
Tuyên 

Quang
008089005439 18/07/2023

Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 012 X X

13 Phan Văn Phương 22/10/1986 Gia Lai 052086014350 25/09/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 013 X X

14 Trần Thị Quỳnh 19/03/1999 Hải Phòng 030199010478 01/03/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 014 X X

15 Huỳnh Hữu Tân 25/10/1987 Gia Lai 052087000673 25/09/2023
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 015 X X

16 Phạm Trọng Tân 11/11/1991
Thành 

Phố Huế
048091001560 06/12/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 016 X X

17 Võ Ngọc Thanh Thanh 15/11/1982 Lâm Đồng 060182012269 20/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 017 X X

18 Dương Thái Thế 02/08/1983 Gia Lai 064083005000 17/08/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 018 X

19 Nguyễn Thị Thủy 05/02/1990 Đà Nẵng 049190018693 14/12/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 019 X X

20 Trần Thị Thu Thủy 25/06/1986 Gia Lai 064186007763 28/06/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 020 X

21 Đào Thị Hải Yến 08/08/1991 Hà Nội 001191054095 10/05/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Việt Nam 021 X X
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